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DANH SÁCH 

ĐĂNG KÝ THAM QUAN DU LỊCH NĂM 2026

STT Họ và tên Năm sinh Con Năm sinh Số tuổi
1 Nguyễn Hoàng Vũ 31/03/1971
2 Trần Thị Mỹ Diệu 1971
3 Nguyễn Thị Thanh Thúy 28/07/1977 Nguyễn Khắc Duy 12/10/2013 13
4 Nguyễn Minh Đức 15/01/1981 Nguyễn Thị Khánh Phương 23/05/2010 16
5 Lê Quốc Khánh 20/12/1983
6 Bùi Thị Linh Phi 23/09/1988 Lê Bùi Đăng Khôi 19/10/2017 9
7 Ngô Đức Quỳnh 03/05/1983
8 Thái Thị Tâm 03/02/1982
9 Nguyễn Thị Mỹ Phương 03/07/1991 Nguyễn Hoàng Thảo Nhung 20/08/2023 3

10 Nguyễn Hoàng Sơn 13/11/1985
11 Trần Thị Minh Ngọc 10/08/1982

12 Đinh Quốc Tuấn 31/03/1990 Đinh Quang Khải
Đinh Phương Nhi

07/08/2020
26/12/2023 6 và 3

13 Nguyễn Thị Huỳnh Như 1997
14 Hồ Thị Hận 01/01/1981
15 Lê Thị Tuyết Lan 20/01/1987
16 Tô Trung Hậu 19/7/1980
17 Phan Thị Kim Thanh 4/4/1977
18 Trần Thị Bình 12/03/1975
19 Bùi Thị Thuý Hằng 03/11/1983 Nguyễn Phúc Thịnh 01/11/2015 11
20 Lê Thị Ánh 01/07/1977 Hoàng Như Đức 27/08/2010 16
21 Bùi Tuấn Cường 07/11/1989 Bùi Đan Thư 18/07/2021 5



22 Phạm Thị Kim Hưng 12/07/1989 Bùi Đan My 13/08/2023 3

23 Nguyễn Khắc Thịnh 19/10/1977
Nguyễn Như Ngọc
Nguyễn Quỳnh Trâm
Nguyễn Minh Hoàng

05/06/2011
14/01/2018
27/4/2021

15
'8
5

24 Phan Thị Thu Liễu 24/11/1986

25 Nguyễn Thị Hường 28/12/1990 Mai Thị Huỳnh Lam
Ngô Minh Phúc

15/8/2015
11/5/2021

11
'5

26 Trịnh Thị Nhường 21/05/1988 Võ Khánh Linh 18/01/2021 5
27 Phan Thị Ngọc Hân 15/3//1992
28 Nguyễn Hồng Gấm 11/09/1998
29 Đinh Dương Uyển Nhi 28/12/2000
30 Nguyễn Thị Dương 08/03/1999
31 Đinh Thế Anh 19/5/1991 Đinh Tiến Minh 02/10/2017 9
32 Trần Thị Thùy Linh 19/2/1992 Đinh Thùy Vân 19/10/2022 4
33 Nguyễn Minh Phụng 20/06/1988 Nguyễn Võ Nhã Thy 28/11/2016 10
34 Võ Thị Mai quỳnh 22/12//1990 Nguyễn Võ Minh Đăng 01/03/2020 6
35 Nguyễn Huy Giảng 24/11/1988 Nguyễn Tuệ Anh 15/11/2017 9
36 Lương Thị Thúy Hiền 05/05/1992 Nguyễn Thùy Linh 01/03/2021 5
37 Văn Thành Huy 06/12/1995
38 Lê Ngọc Châu 26/07/1992 Thái Ngọc Thiện 10/02/2016 10
39 Bùi Thanh Xuân 11/10/1989 Nguyễn Ngọc Bảo Yến 09/12/2016 10
40 Nguyễn Văn Nhựt 23/10/1990

41 Nguyễn Thị Hồng Vẹn 08/03/1989 Vũ Nguyễn Anh Thư 25/04/2019 7
Vũ Nguyễn Anh Khôi 24/03/2021 5

42 Nguyễn Hữu Chiến 03/10/1991 Nguyễn Phúc Minh Đăng 15/05/2021 5
43 Hồ Thị Lan Thanh 14/04/1992
44 Nguyễn Thị Thu Hà 26/02/1972 Nguyễn Ngọc Minh Châu 03/09/2023 3
45 Nguyễn Thị Thanh Hiền 11/12/1997 Nguyễn Trí Duy Khoa 18/05/2025 1
46 Nguyễn Thanh Tâm 19/03/1993
47 Nguyễn Thị Mộng Trầm 01/09/1995

Tổng cộng
Người lớn: 47



Trẻ trên 6 tuổi: 16 Người lập bảng
Trẻ 5 tuổi trở xuống: 13 trẻ (Đã ký )
Tổng cộng: 76

Nguyễn Thị Thanh Thúy
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